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Điểm thi 

lần 1

Điểm thi 

sau PK

A

1 Nguyễn Thị Linh Huệ ĐHDP 5B 4.5 5.0 LTCK 7.5 Đạt TN

2 Tô Trung Thành ĐHDP 5B 4.5 5.0 LTCK 8.5 Đạt TN

3 Phạm Tuấn Khâm DS VLVH 20B 4.0 4.5 LTTH 5.5 8.0 Đạt TN

4 Nguyễn Nhựt Thanh YS K.CT 5B 4.0 4.5 LTTH 5.0 7.5 Đạt TN

5 Nguyễn Hoàng Nam DHCT 5B 7.5 7.5 LTCK 7.5 Đạt TN

6 Bùi Văn Phương DHCT 5B 7.5 7.5 LTCK 8.5 Đạt TN

B

7 Huỳnh Trung Kiên YS K.3B 3.5 3.5 CTTN 7.5 5.0 Không đạt TN

8 Trương Kiều Hương YS K.CT 5A 2.5 2.5 CTTN 6.0 5.0 Không đạt TN

9 Nguyễn Huỳnh Thanh Ngân ĐHCT 5A 4.5 4.5 LTCK 7.0 Không đạt TN

10 Trần Minh Thuận DHDP 5A 4.0 4.0 LTCK 6.0 Không đạt TN

11 Nguyễn Huỳnh Anh ĐHDP 5B 4.5 4.5 LTCK 8.0 Không đạt TN

12 Trần Thị Mai Đào DS VLVH 20B 4.0 4.0 LTTH 6.5 5.0 Không đạt TN

13 Bùi Phạm Thu Hà DS VLVH 20B 3.5 3.5 LTTH 4.5 7.5 Không đạt TN

14 Nguyễn Thị Hoài Hương DS VLVH 20B 4.0 4.0 LTTH 6.5 6.0 Không đạt TN

15 Dương Thị Cẩm Loan DS VLVH 20B 4.0 4.0 LTTH 6.5 8.0 Không đạt TN

16 Ng Dương Trường An DSTC 19B 3.5 3.5 LTTH 5.5 5.0 Không đạt TN

17 Trần Đức Hạnh DSTC 19B 4.0 4.0 LTTH 5.5 8.5 Không đạt TN

18 Lâm Tố Trinh DSTC 19B 4.5 4.5 LTTH 5.0 5.0 Không đạt TN

19 Ngô Thanh Duy DSTC 19D 4.0 4.0 LTTH 6.0 5.0 Không đạt TN
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20 Huỳnh Thị Bích Liễu ĐDTC 19D 3.5 4.0 LTTH 5.5 6.5 Không đạt TN

21 Nguyễn Thành Nhân DSTC 19D 4.0 4.0 LTTH 4.5 3.0 Không đạt TN

22 Phạm Thị Phước YS K.CT 5A 4.0 4.0 LTTH 5.5 8.0 Không đạt TN

23 Lê Trần Bửu Trân YS K.CT 5A 3.5 3.5 LTTH 6.0 0.5 Không đạt TN

24 Phan Quốc Anh YS K.CT 5B 3.5 3.5 LTTH 5.0 8.0 Không đạt TN

25 Lê Thị Yến Linh YS K.CT 5B 4.0 4.0 LTTH 6.5 6.0 Không đạt TN

26 Trương Hoàng Thức YS K.CT 5B 4.0 4.0 LTTH 7.0 8.0 Không đạt TN

27 Nguyễn Thị Cẩm Tiên YS K.CT 5B 4.0 4.0 LTTH 5.5 6.5 Không đạt TN

28 Đặng Thanh Phương YS K.DP 5B 4.0 4.0 LTTH 6.0 8.0 Không đạt TN

29 Vũ Đức Thuận YS K.DP 5B 4.0 4.0 LTTH 6.0 6.5 Không đạt TN

30 Nguyễn Thị Thùy Trang YS K.DP 5B 3.5 3.5 LTTH 5.0 7.0 Không đạt TN

(Đã ký)

NGUYỄN HÙNG VĨLÊ MINH ĐỨC

(Đã ký)

Tổng cộng: 30 học sinh.

Tiền Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2015
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